
TÊN CƠ SỞ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Mẫu số 06 
Số:.. 

 
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ XUẤT, NHẬP, TỒN KHO, SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN/ THUỐC HƯỚNG THẦN THUỐC 

TIỀN CHẤT THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/ THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA DƯỢC 
CHẤT HƯỚNG THẦN/THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CHỨA TIỀN CHẤT/ THUỐC PHÓNG XẠ, NGUYÊN LIỆU LÀM 
THUỐC LÀ CHẤT PHÓNG XẠ, THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC, THUỐC, DƯỢC CHẤT TRONG 

DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH 
VỰC CỦA CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ, CƠ SỞ TỔ CHỨC CHUỖI NHÀ THUỐC 

(Kỳ báo cáo từ ngày......... đến ngày.....) 
——————— 

Kính gửi:................................. 
 

TT Tên thuốc, 
dạng bào chế, 

hoạt chất, 
nồng độ/hàm 
lượng, quy 

cách đóng gói, 
số giấy đăng 
ký lưu hành 

Nước 
sản xuất 

Đơn vị 
tính 

Số công 
văn cho 

phép 
mua 
trong 
nước 

Số lượng 
tồn kho 
kỳ trước 
chuyển 

sang 

Số lượng 
nhập 

trong kỳ 

Tổng số Số lượng 
xuất 

trong kỳ 

Tồn kho 
cuối kỳ 

Số lượng 
hao hụt 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

            

            

 
Nơi nhận:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ …….., ngày ... tháng ..... năm .... 
- Như trên;​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP /LUẬT NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
- Lưu tại cơ sở.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu (nếu có)) 



TÊN CƠ SỞ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Mẫu số 06 
Số:.. 

 
Ghi chú: 
- Cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc lập báo cáo, gửi các cơ quan theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này; đồng thời, lập báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử 
dụng của từng nhà thuốc thuộc chuỗi nhà thuốc gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà thuốc hoạt động. 
- Số lượng hao hụt bao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng... Nếu có, cần báo cáo chi tiết. 
- Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng, ngày báo cáo bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo. Đối với báo cáo năm, ngày báo cáo bắt 
đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 
 
 
 


